
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN CẤP PHÁT GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU 
CỦA TRƯỜNG

(HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025)
Căn cứ dữ liệu Phòng Đào tạo gửi Thư viện ngày 17/8/2024

(Đính kèm Thông báo số      /TB-TV ngày   tháng    năm 2024 về việc…….)
STT TÊN HỌC PHẦN TÊN TÀI LIỆU MÃ LỚP HỌC PHẦN

1 Kinh tế vi mô 2 Kinh tế vi mô nâng cao 241KT3102

2 Phương pháp nghiên cứu 
khoa học

Phương pháp nghiên 
cứu khoa học

241PP0902

3 Tài chính công Tài chính công 241TC1605  

4 Kế toán máy tính Giáo trình kế toán tài 
chính

241KK7302 

5 Luật kinh doanh quốc tế Giáo trình Luật hợp 
đồng thương mại quốc 
tế

241LD0502

6 Đạo đức nghề luật Sách tham khảo Đạo 
đức nghề luật

241DL0502
241DL0503

7 Luật chứng khoán Pháp luật về quản trị 
công ty niêm yết trên 
thị trường chứng khoán 
VN

241CK0501
241CK0708

8 Luật lao động Giáo trình Luật Lao 
động

241LD0202

9 Luật tố tụng dân sự Giáo trình Luật tố tụng 
dân sự

241TS0202
241TS0204

10 Nghiệp vụ Thư ký Tòa án Giáo trình Luật tố tụng 
dân sự

241NV0402

11 Pháp luật kinh doanh bảo 
hiểm

1. TLHT: Pháp luật 
kinh doanh bảo hiểm - 
bài tập và tình huống 

241BH0102
241BH0103
241TP0202

2. Sách tham khảo Pháp 
luật kinh doanh bảo 
hiểm Việt Nam

241TP0203
241TP0204



STT TÊN HỌC PHẦN TÊN TÀI LIỆU MÃ LỚP HỌC PHẦN

12 Pháp luật kinh doanh bảo 
hiểm

Sách tham khảo Pháp 
luật kinh doanh bảo 
hiểm Việt Nam

241TP0502

13 Pháp luật về bảo đảm 
nghĩa vụ

Giáo trình pháp luật về 
bảo đảm nghĩa vụ

241PL5302
241PL5303

14 Thi hành án dân sự Giáo trình Luật thi hành 
án dân sự

241TD0103
241TD0104 

15 Tư pháp quốc tế TLHT môn Tư pháp 
quốc tế

241TP0103
241TP0104
241TP0106
241TP0107

16 Phân tích dữ liệu trong 
kinh doanh

Sách tham khảo Thống 
kê Ứng dụng

241TO3602
241TO3604
241TO3609
241TO3611

17 Phân tích dữ liệu trong 
kinh tế

Sách tham khảo Thống 
kê Ứng dụng

241TO3502
241TO3504
241TO3505
241TO3509
241TO3510

TỔNG


